	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 6

	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1
	Võ Lan Hương
	6/7
	7.75
	Nhất
	X

	2
	Đỗ Nguyễn Hà My
	6/3
	7
	Nhì
	X

	3
	Hoàng Thị Kim Nguyên
	6/8
	7
	Nhì
	X

	4
	Huỳnh Khánh Linh
	6/7
	6.25
	Ba
	X

	5
	Nguyễn Thanh Thảo Vy
	6/12
	6.25
	Ba
	X

	6
	Huỳnh Phạm Khánh Đan
	6/12
	6
	Ba
	X

	7
	Trần Thị Hưng Giang
	6/9
	5.75
	Khuyến khích
	X

	8
	Lê Cát Phương Nghi
	6/7
	5.75
	Khuyến khích
	X

	9
	Vũ Hà Anh Tuấn
	6/6
	5
	Khuyến khích
	X

	10
	Phạm Thị Minh Hiền
	6/12
	4.75
	 
	X

	11
	Nguyễn Đan Thi
	6/7
	4.5
	 
	X

	12
	Nguyễn Trương Tường Vy
	6/2
	4.5
	 
	X

	13
	Nguyễn Khánh Ngọc
	6/1
	4.5
	 
	X


	14
	Nguyễn Lê Hải Khánh
	6/1
	4.25
	 
	X

	15
	Phạm Hà Trâm
	6/9
	4.25
	 
	X

	16
	Võ Bảo Gia
	6/10
	4
	 
	X

	17
	Vũ Thu Thủy
	6/6
	4
	 
	X

	18
	Châu Nguyễn Bảo Uyên
	6/9
	4
	 
	X

	19
	Trương Ngọc Hạ Duyên
	6/4
	3.5
	 
	X

	20
	Phan Tiến Bảo Long
	6/2
	3
	 
	X

	21
	Phạm Hoàng Bảo Ngọc
	6/7
	3
	 
	X

	22
	Nguyễn Ngọc Trí
	6/1
	3
	 
	X

	23
	Trương Mạnh Quân
	6/1
	2.75
	 
	X

	24
	Nguyễn Lê Anh Thư
	6/6
	2.75
	 
	X

	25
	Trần Đức Nghị
	6/2
	2
	 
	X

	26
	Đỗ Hoàng Bảo Như
	6/12
	2
	 
	X


Danh sách có 26 học sinh.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 6

	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1
	Nguyễn Thanh Mỹ Uyên
	6/12
	9.7
	Nhất
	X

	2
	Ngô Khánh Mỹ Giao
	6/4
	8.7
	Nhất
	X

	3
	Nguyễn Ngô Bảo Khang
	6/1
	7.8
	Nhì
	X

	4
	Cao Thuỳ Nhi
	6/7
	7.7
	Nhì
	X

	5
	Lê Thị Ngọc Minh
	6/4
	7.15
	Nhì
	X

	6
	Nguyễn Thành Long
	6/5
	7.05
	Nhì
	X

	7
	Nguyễn Hoàng Minh
	6/6
	7.05
	Nhì
	X

	8
	Trần Gia Huy
	6/9
	7
	Nhì
	X

	9
	Nguyễn Hồng Nguyên Thảo
	6/4
	6.9
	Ba
	X

	10
	Lê Nhân Nam
	6/4
	6.8
	Ba
	X

	11
	Nguyễn Phương Uyên
	6/7
	6.55
	Ba
	X

	12
	Nguyễn Mạnh Hoàng
	6/7
	6.5
	Ba
	X

	13
	Nguyễn Trần Anh Thư
	6/12
	6.35
	Ba
	X

	14
	Võ Thị Phương Thảo
	6/10
	6.25
	Ba
	X

	15
	Lê Hữu Châu Uyên
	6/1
	6.25
	Ba
	X

	16
	Lê Trần Đăng Thành
	6/2
	6.05
	Ba
	X

	17
	Huỳnh Bảo Phương
	6/4
	5.95
	Khuyến khích
	X

	18
	Phạm Đăng Khoa
	6/10
	5.9
	Khuyến khích
	X

	19
	Võ Nguyên Phúc
	6/4
	5.9
	Khuyến khích
	X

	20
	Nguyễn Ngọc Đan Thi
	6/10
	5.9
	Khuyến khích
	X

	21
	Nguyễn Phượng Thư
	6/8
	5.9
	Khuyến khích
	X

	22
	Phan Ngọc Minh
	6/10
	5.8
	Khuyến khích
	X

	23
	Nguyễn Quốc Tuệ Nhi
	6/4
	5.8
	Khuyến khích
	X

	24
	Đào Duy Bảo
	6/7
	5.6
	Khuyến khích
	X

	25
	Nguyễn Trần Huy Hùng
	6/2
	5.6
	Khuyến khích
	X

	26
	Nguyễn Hoàng Bảo Uyên
	6/4
	5.55
	Khuyến khích
	X

	27
	Lê Thị Hạnh Nguyên
	6/4
	5.4
	Khuyến khích
	X

	28
	Lê Nguyên Bảo Thy
	6/4
	5.35
	Khuyến khích
	X

	29
	Nguyễn Xuân Tùng
	6/1
	5.3
	Khuyến khích
	X

	30
	Ngô Ngọc Nam
	6/8
	5.15
	Khuyến khích
	X

	31
	Bùi Nguyễn Hà Trân
	6/2
	5.15
	Khuyến khích
	X

	32
	Trần Lê Ngọc Linh
	6/6
	5
	Khuyến khích
	X

	33
	Phạm Công Phương Nam
	6/11
	5
	Khuyến khích
	X

	34
	Phan Tuệ Như
	6/4
	5
	Khuyến khích
	X

	35
	Huỳnh Giang Sơn
	6/12
	5
	Khuyến khích
	X

	36
	Phan Thị Anh Thư
	6/7
	5
	Khuyến khích
	X


Danh sách có 36 học sinh.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN – KHỐI 6
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1
	Nguyễn Nam Khánh
	6/11
	7.75
	Nhất
	X

	2
	Ngô Đức Phát
	6/4
	7.75
	Nhất
	X

	3
	Nguyễn Lê Trọng Hoàng
	6/4
	7
	Nhì
	X

	4
	Phạm Lê Sơn
	6/1
	6.75
	Ba
	X

	5
	Trần Nguyễn Minh Tuấn
	6/2
	6.5
	Ba
	X

	6
	Nguyễn Nhật Hòa
	6/6
	6.25
	Ba
	X

	7
	Lê Đình Dương
	6/4
	5.75
	Khuyến khích
	X

	8
	Nguyễn Văn Khang
	6/12
	5.5
	Khuyến khích
	X

	9
	Nguyễn Hoàng Nhật Nam
	6/12
	5.5
	Khuyến khích
	X

	10
	Phan Trịnh Hà Bình
	6/10
	5.25
	Khuyến khích
	X

	11
	Phạm Minh Hưng
	6/11
	5.25
	Khuyến khích
	X

	12
	Võ Lê Bình Minh
	6/7
	5.25
	Khuyến khích
	X

	13
	Lê Tấn Duy
	6/10
	5
	Khuyến khích
	X

	14
	Võ Đăng Khôi
	6/1
	5
	Khuyến khích
	X

	15
	Nguyễn Đỗ Hạ Mi
	6/8
	4.75
	Khuyến khích
	X

	16
	Nguyễn Viết Thiên Phong
	6/5
	4.75
	Khuyến khích
	X

	17
	Trịnh Tuấn Khải Minh
	6/2
	4.25
	Khuyến khích
	X

	18
	Võ Thiện Nhân
	6/4
	4.25
	Khuyến khích
	X

	19
	Lê Tất Hòa
	6/8
	4
	Khuyến khích
	X

	20
	Ngô Tuấn Kha
	6/8
	4
	Khuyến khích
	X

	21
	Nguyễn Minh Quân
	6/12
	4
	Khuyến khích
	X

	22
	Lê Đinh Anh Khoa
	6/9
	3.75
	 
	X

	23
	Đoàn Công Gia Mạnh
	6/6
	3.75
	 
	X

	24
	Tran Nhân Đức
	6/10
	3.5
	 
	X

	25
	Lê Phương Dung
	6/2
	3.5
	 
	X

	26
	Đinh Trọng Quyết
	6/10
	3.5
	 
	X

	27
	Huỳnh Long Vũ
	6/5
	3.5
	 
	X

	28
	Nguyễn Đức Huy
	6/3
	3.5
	 
	X

	29
	Nguyễn Xuân Kiên
	6/9
	3.25
	 
	X

	30
	Huỳnh Phương Như
	6/2
	3.25
	 
	X

	31
	Cao Hoàng Phương
	6/10
	3.25
	 
	X


Danh sách có 31 học sinh. 
	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 7
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1
	Nguyễn Phương Nhi
	7/1
	8
	Nhất
	X

	2
	Trần Tô Huyền Anh
	7/10
	7.5
	Nhì
	X

	3
	Hoàng Phan Khánh Hòa
	7/5
	7.5
	Nhì
	X

	4
	Trần Thái Uyên Nhi
	7/5
	7.25
	Nhì
	X

	5
	Nguyễn Trần Diễm Trúc
	7/5
	6.5
	Ba
	X

	6
	Nguyễn Dương Thảo Nguyên
	7/5
	6
	Ba
	X

	7
	Đặng Bảo Đan Thuyên
	7/9
	6
	Ba
	X

	8
	Nguyễn Hoài Bảo Trân
	7/5
	6
	Ba
	X

	9
	Nguyễn Hoàng Kiều An
	7/2
	6
	Ba
	X

	10
	Đỗ Hoàng Như Ý
	7/2
	5.75
	Khuyến khích
	X

	11
	Phan Ngô Vân Ly
	7/2
	5.75
	Khuyến khích
	X

	12
	Phan Thị Thanh Thanh
	7/8
	5.5
	Khuyến khích
	X

	13
	Trần Mai Thanh
	7/7
	5
	Khuyến khích
	X


	14
	Đặng Thị Huyền Diệu
	7/2
	4.5
	 
	X

	15
	Nguyễn Hạ Trúc Quỳnh 
	7/7
	4.25
	 
	X

	16
	Trần Bình Minh
	7/1
	4
	 
	X


Danh sách có 16  học sinh.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 7
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1. 
	Thái Viết Thông
	7/5
	8.4
	Nhất
	X

	2. 
	Trương Lê Khang Ninh
	7/5
	7.8
	Nhì
	X

	3. 
	Trần Thảo Nhi
	7/10
	7.6
	Nhì
	X

	4. 
	Lê Phương Uyên
	7/5
	7.6
	Nhì
	X

	5. 
	Đỗ Ánh Minh
	7/10
	7.5
	Nhì
	X

	6. 
	Nguyễn Thị Xuân Giang
	7/1
	7.2
	Nhì
	X

	7. 
	Phạm Tấn Đạt
	7/1
	5.8
	Khuyến khích
	X

	8. 
	Lê Nguyên Thùy
	7/5
	5.8
	Khuyến khích
	X

	9. 
	Lê Nguyễn Khánh Dung
	7/10
	5.7
	Khuyến khích
	X

	10. 
	Trần Nguyễn Thảo Ngân
	7/10
	5.55
	Khuyến khích
	X

	11. 
	Huỳnh Ngọc Nhân
	7/11
	5.55
	Khuyến khích
	X

	12. 
	Giáp Ngô Minh Quân
	7/2
	5.45
	Khuyến khích
	X

	13. 
	Nguyễn Yên Bình
	7/10
	5.3
	Khuyến khích
	X

	14. 
	Nguyễn Trương Nhật Minh
	7/5
	5.2
	Khuyến khích
	X

	15. 
	Nguyễn Thành Minh
	7/11
	5.2
	Khuyến khích
	X

	16. 
	Nguyễn Lê Khánh Hà
	7/6
	5.1
	Khuyến khích
	X

	17. 
	Nguyễn Lâm Phát
	7/3
	5.1
	Khuyến khích
	X

	18. 
	Ngô Trần Khánh Ngọc
	7/9
	5.05
	Khuyến khích
	X

	19. 
	Lê Phương Na
	7/8
	4.95
	 
	X

	20. 
	Đào Khánh Hà
	7/9
	4.9
	 
	X

	21. 
	Nguyễn Thái Bảo Huy
	7/1
	4.9
	 
	X

	22. 
	Phạm Công Khánh Quỳnh
	7/7
	4.9
	 
	X

	23. 
	Phan Thị Khánh Vy
	7/12
	4.85
	 
	X

	24. 
	Hồ Lai Hòa
	7/9
	4.6
	 
	X

	25. 
	Nguyễn Minh Khuê
	7/12
	4.5
	 
	X

	26. 
	Đặng Phương Nguyên
	7/9
	4.45
	 
	X

	27. 
	Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa
	7/3
	4.4
	 
	X

	28. 
	Ngô Thị Hồng Anh
	7/2
	4.3
	 
	X

	29. 
	Bùi Đăng Khoa
	7/2
	4.3
	 
	X


Danh sách có 29 học sinh.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN – KHỐI 7
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1. 
	Nguyễn Hữu Sang
	7/2
	8
	Nhất
	X

	2. 
	Phạm Minh Dũng
	7/10
	7.5
	Nhì
	X

	3. 
	Trần Nguyễn Uyên Thơ
	7/5
	5.25
	Khuyến khích
	X

	4. 
	Nguyễn Minh Quốc
	7/3
	4.75
	Khuyến khích
	X

	5. 
	Nguyễn Trí
	7/12
	4.75
	Khuyến khích
	X

	6. 
	Lâm Chí Tuấn
	7/12
	4.75
	Khuyến khích
	X

	7. 
	Trần Phước Đức
	7/1
	4.25
	Khuyến khích
	X

	8. 
	Phạm Hoàng Minh
	7/8
	4.25
	Khuyến khích
	X

	9. 
	Phạm Duy Nhật Quân
	7/8
	4.25
	Khuyến khích
	X

	10. 
	Vũ Thảo Hiền
	7/4
	4
	Khuyến khích
	X

	11. 
	Đặng Chí Khiêm
	7/10
	4
	Khuyến khích
	X

	12. 
	Văn Công Nam
	7/6
	4
	Khuyến khích
	X

	13. 
	Nguyễn Hà Minh Châu
	7/10
	3.75
	 
	X

	14. 
	Chế Phương Anh
	7/4
	3.5
	 
	X

	15. 
	Nguyễn Gia Huy
	7/10
	3.5
	 
	X

	16. 
	Phan Nguyên Thảo
	7/5
	3.25
	 
	X

	17. 
	Nguyễn Đức Chính
	7/7
	3
	 
	X

	18. 
	Phùng Thị Khánh Hiền
	7/10
	3
	 
	X


Danh sách có 18 học sinh.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 7
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1. 
	Đỗ Tuấn Kiệt
	7/5
	9.5
	Nhất
	X

	2. 
	Tôn Nữ Khánh Vân
	7/10
	8.25
	Nhất
	X

	3. 
	Cao Đình Quốc Thái
	7/7
	7.75
	Nhì
	X

	4. 
	Hứa Bách Khoa
	7/5
	7.25
	Nhì
	X

	5. 
	Dương Bảo Trân
	7/5
	7.25
	Nhì
	X

	6. 
	Trần Quốc Hoàng
	7/7
	7
	Nhì
	X

	7. 
	Nguyễn Thanh Quang
	7/5
	7
	Nhì
	X

	8. 
	Nguyễn Trúc Nhi
	7/10
	6.75
	Ba
	X

	9. 
	Võ Thị Trà Nhi
	7/10
	6.5
	Ba
	X

	10. 
	Trần Lê Phương Thảo
	7/10
	6.5
	Ba
	X

	11. 
	Nguyễn Bùi Vân Anh
	7/10
	6.25
	Ba
	X

	12. 
	Thái Thanh Hiền
	7/10
	6.25
	Ba
	X

	13. 
	Nguyễn Minh Trúc
	7/5
	6
	Ba
	X

	14. 
	Đoàn Minh Đức
	7/7
	5.75
	Khuyến khích
	X

	15. 
	Phạm Trung Kiên
	7/3
	5.75
	Khuyến khích
	X

	16. 
	Nguyễn Hà Bảo Long
	7/7
	5.75
	Khuyến khích
	X

	17. 
	Nguyễn Tuấn Khoa
	7/5
	5.5
	Khuyến khích
	X

	18. 
	Nguyễn Nhật Minh
	7/10
	5.5
	Khuyến khích
	X

	19. 
	Trần Nguyễn Yến Nhi
	7/12
	5.5
	Khuyến khích
	X

	20. 
	Đậu Nguyễn Vĩnh Thịnh
	7/5
	5.25
	Khuyến khích
	X

	21. 
	Ngô Bảo Long
	7/5
	5
	Khuyến khích
	X

	22. 
	Nguyễn Bình Minh
	7/5
	5
	Khuyến khích
	X

	23. 
	Ông Văn Minh Trí
	7/10
	4.75
	 
	X

	24. 
	Nguyễn Lương Bằng
	7/3
	4.5
	 
	X

	25. 
	Phạm Huỳnh Thanh Ngân
	7/12
	4.5
	 
	X

	26. 
	Nguyễn Đức An Quân
	7/5
	4.5
	 
	X


Danh sách có 26 học sinh.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 8
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1
	Hà Thành Nhân
	8/11
	10
	Nhất
	X

	2
	Hà Ngọc Phú
	8/4
	10
	Nhất
	X

	3
	Nguyễn Tuấn Huy
	8/9
	8.75
	Nhất
	X

	4
	Nguyễn Hữu Dũng
	8/11
	8
	Nhất
	X

	5
	Nguyễn Thảo My
	8/4
	7.75
	Nhì
	X

	6
	Võ Hoàng Nguyên
	8/4
	7.75
	Nhì
	X

	7
	Lê Thảo Trang
	8/5
	7.5
	Nhì
	X

	8
	Trần Viết Quốc Huy
	8/11
	7.25
	Nhì
	X

	9
	Lê Quỳnh Giang
	8/4
	7
	Nhì
	X

	10
	Nguyễn Hà Khánh Phương
	8/11
	6.5
	Ba
	X

	11
	Vũ Phan Bảo Huy
	8/6
	6.375
	Ba
	X

	12
	Lê Minh Trí
	8/8
	6.375
	Ba
	X

	13
	Nguyễn Văn Hiếu
	8/6
	6
	Ba
	X

	14
	Phạm Viết Đạt
	8/1
	5.75
	Khuyến khích
	X

	15
	 Đặng Bảo Khánh Thư
	8/5
	5.625
	Khuyến khích
	X

	16
	Đinh Nguyễn Anh Duy
	8/3
	5.5
	Khuyến khích
	X

	17
	Nguyễn Hoài Gia Hân
	8/12
	5.5
	Khuyến khích
	X

	18
	Nguyễn Đức Minh Thành
	8/11
	5.5
	Khuyến khích
	X

	19
	Nguyễn Gia Khánh
	8/1
	5.375
	Khuyến khích
	X

	20
	Nguyễn Phạm Khánh Minh
	8/2
	5.375
	Khuyến khích
	X

	21
	Nguyễn Cửu Minh Trí
	8/12
	5.25
	Khuyến khích
	X

	22
	Nguyễn Lê Hiếu
	8/12
	4.875
	 
	X

	23
	Tạ Nguyễn Quang Minh
	8/7
	4.75
	 
	X

	24
	Phan Vũ Minh Tuệ
	8/6
	4.625
	 
	X

	25
	Hoàng Phương Thảo
	8/9
	4.5
	 
	X

	26
	Phạm Vũ Anh Thư
	8/8
	4.5
	 
	X

	27
	Phan Quỳnh Như
	8/10
	4.375
	 
	X

	28
	Hồ Thị Ngọc Khánh
	8/3
	4.25
	 
	X

	29
	Võ Văn Nhân
	8/6
	4.25
	 
	X

	30
	Bùi Hoàng Anh
	8/11
	4.125
	 
	X

	31
	Ngô Minh Gia Bảo
	8/11
	4
	 
	X

	32
	Phan Tiến Dũng 
	8/2
	4
	 
	X


Danh sách có 32 học sinh.
	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 8
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1. 
	Phạm Thị Ngọc Khanh
	8/11
	7
	Nhì
	X

	2. 
	Phan Hoàng Khánh Quyên
	8/6
	7
	Nhì
	X

	3. 
	Cao Ánh Dương
	8/12
	6.5
	Ba
	X

	4. 
	Ngô Lê Ngân Hà
	8/7
	6
	Ba
	X

	5. 
	Tạ Vũ Vi Anh
	8/6
	5.5
	Khuyến khích
	X

	6. 
	Võ Hoàng Gia Hân
	8/11
	5.5
	Khuyến khích
	X

	7. 
	Võ Minh Thư
	8/10
	5.5
	Khuyến khích
	X

	8. 
	Đoàn Châu Hân
	8/12
	5
	Khuyến khích
	X

	9. 
	Đoàn Phạm Gia Huyền
	8/6
	5
	Khuyến khích
	X

	10. 
	Võ Thị Thùy Linh
	8/6
	5
	Khuyến khích
	X

	11. 
	Nguyễn Ý Như
	8/9
	5
	Khuyến khích
	X

	12. 
	Nguyễn Bảo Vy
	8/5
	5
	Khuyến khích
	X

	13. 
	Nguyễn Hà Giang
	8/4
	4.5
	Khuyến khích
	X

	14. 
	Lê Thị Thanh Quỳnh
	8/12
	4.5
	Khuyến khích
	X

	15. 
	Nguyễn Huỳnh Minh Thư
	8/7
	4.5
	Khuyến khích
	X

	16. 
	Phạm Huỳnh Thiên Thi
	8/5
	4
	 
	X

	17. 
	Tống Thủy Tiên
	8/6
	4
	 
	X

	18. 
	Huỳnh Phương Uyên
	8/4
	4
	 
	X


Danh sách có 18 học sinh.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 8
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1. 
	Đỗ Nguyễn Nhật Anh
	8/4
	8.85
	Nhất
	X

	2. 
	Đàm Trần Việt Tú
	8/9
	8.05
	Nhất
	X

	3. 
	Lê Trung Nam
	8/6
	7.95
	Nhất
	X

	4. 
	Trần Nguyễn Tú Phương
	8/8
	7.55
	Nhì
	X

	5. 
	Nguyễn Bảo Cát Tường
	8/4
	6.7
	Ba
	X

	6. 
	Trần Đức Duy Anh
	8/4
	6.65
	Ba
	X

	7. 
	Bùi Minh Khuê
	8/12
	6.65
	Ba
	X

	8. 
	Đoàn Nam Khánh
	8/4
	6.55
	Ba
	X

	9. 
	Võ Quỳnh Giao
	8/8
	6.3
	Ba 
	X

	10. 
	Nguyễn Nho Quỳnh
	8/6
	6.05
	Ba
	X

	11. 
	Lê Hoàng Anh Khoa
	8/4
	6
	Ba
	X

	12. 
	Nguyễn Bảo Trung
	8/4
	5.95
	Khuyến khích
	X

	13. 
	Nguyễn Khánh Thy
	8/11
	5.9
	Khuyến khích
	X

	14. 
	Dương Trúc Linh
	8/6
	5.8
	Khuyến khích
	X

	15. 
	Phạm Phú Hoàng Khôi
	8/2
	5.75
	Khuyến khích
	X

	16. 
	Lê Đức Tuấn
	8/4
	5.65
	Khuyến khích
	X

	17. 
	Bùi Thanh Nghi
	8/11
	5.6
	Khuyến khích
	X

	18. 
	Nguyễn Lê Hoàng Long
	8/4
	5.35
	Khuyến khích
	X

	19. 
	Bạch Khánh Hồng
	8/8
	5.1
	Khuyến khích
	X

	20. 
	Hoàng Lê Phương Linh
	8/6
	5.1
	Khuyến khích
	X

	21. 
	Phạm Hứa Nhật Minh
	8/10
	5.1
	Khuyến khích
	X


Danh sách có 21 học sinh.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN – KHỐI 8
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1. 
	Hà Nhật Duy
	8/4
	8.25
	Nhất
	X

	2. 
	Nguyễn Anh Thơ
	8/4
	7.25
	Nhì
	X

	3. 
	Nguyễn Ngọc Minh Anh
	8/12
	6
	Ba
	X

	4. 
	Nguyễn Hữu Đức Hiếu
	8/4
	6
	Ba
	X

	5. 
	Trần Hà Anh
	8/4
	5.25
	Khuyến khích
	X

	6. 
	Huỳnh Phúc Minh Hiếu
	8/6
	5.25
	Khuyến khích
	X

	7. 
	Nguyễn Việt Hữu
	8/12
	5
	Khuyến khích
	X

	8. 
	Lê Thị Thu Hiền
	8/5
	4.75
	Khuyến khích
	X

	9. 
	Phạm Dương Ngọc Huy
	8/8
	4.75
	Khuyến khích
	X

	10. 
	Nguyễn Lê Như Mai
	8/8
	4.5
	Khuyến khích
	X

	11. 
	Nguyễn Thanh Hưng
	8/2
	3.75
	 
	X

	12. 
	Thái Hoàng Quân
	8/4
	3.75
	 
	X

	13. 
	Phan Hà My
	8/5
	3.25
	 
	X

	14. 
	Lê Văn Tiến
	8/6
	3.25
	 
	X


Danh sách có 14 học sinh.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP GIẢI

KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 8
	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	ĐIỂM THI
	ĐẠT GIẢI
	ĐỘI TUYỂN

	1. 
	Võ Minh Triết
	8/8
	9
	Nhất
	X

	2. 
	Đỗ Phương Oanh 
	8/6
	7
	Nhì
	X

	3. 
	Thái Nguyễn Anh Kiệt
	8/11
	6.25
	Ba
	X

	4. 
	Nguyễn Văn Vương
	8/12
	6.25
	Ba
	X

	5. 
	Nguyễn Tâm An
	8/6
	5.5
	Khuyến khích
	X

	6. 
	Tôn Thất Duy Bảo
	8/12
	5.3
	Khuyến khích
	X

	7. 
	Nguyễn Trần Khánh Tiên
	8/10
	5.25
	Khuyến khích
	X

	8. 
	Nguyễn Khánh Ngọc
	8/4
	5
	Khuyến khích
	X

	9. 
	Nguyễn Vũ Việt Hùng
	8/11
	4.25
	 
	X

	10. 
	Trần Vũ Anh Đức
	8/12
	4
	 
	X

	11. 
	Văn Lương Minh Nguyệt
	8/8
	4
	 
	X

	12. 
	Đào Nguyên Vũ
	8/6
	4
	 
	X

	13. 
	Nguyễn Võ Hoàng Nam
	8/12
	3.25
	 
	X


Danh sách có 13 học sinh.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng  04 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
HIỆU TRƯỞNG





HIỆU TRƯỞNG








